
TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ liên hệ Trình độ đào tạo
Đối tượng ưu 

tiên

1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18/02/1992
SN 47, ngõ 04, Khu tập thể Nhà máy giấy Lam Sơn xã, Vạn 
Thắng, huyện Nông Cống

Cử nhân Giáo dục mầm non Không

2 Phạm Thị Thảo 20/01/1998 SN 15, thôn Vạn Thọ, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Con bệnh binh

3 Hà Thị Phượng 10/12/1997 SN 03, tiểu khu Tập Cát 1, thị trấn Nông Cống Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc Thái

4 Đỗ Thị Hồng Nga 21/01/1996 Thôn Liên Châu, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn Đại học Sư phạm mầm non Không

5 Bùi Thị Linh 22/12/2000 SN 01, thôn Tân Dân, xã Tân Thọ, huyện Như Thanh Cử nhân Giáo dục mầm non Dân tộc Mường

6 Lê Thị Đào 30/10/1998 Thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục mầm non Không

7 Lê Thị Oanh 27/4/1991 Thôn Hòa Triều, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn Cử nhân Giáo dục mầm non Con TB 

8 Mạch Thị Hằng 23/3/1990 Thôn Tân Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh Đại học Sư phạm mầm non Không

9 Lê Thị Trâm 5/6/1987 Thôn Lộc Tuy, xã Công Liêm, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không

10 Lê Thị Thu Hồng 20/01/2002 Thôn Tam Hòa, xã Công Chính, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không

11 Trịnh Cẩm Dung 31/10/1998 Thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

12 Nguyễn Thị Vân Anh 10/4/1994 Tiểu khu Nam Giang, Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không

13 Nguyễn Thị Hương 03/02/1997 Thôn 2, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

14 Lê Thị Chiến 06/12/1994 Số nhà 32, thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

15 Đậu Thị Linh 12/10/2002 Thôn Đông Hòa, xã Trường Giang, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm mầm non Không

16 Lê Ngọc Quỳnh 10/5/1991 Số nhà 85, Đội 1 thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, Nông Cống Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

17 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/2003 Thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh Cao đẳng Giáo dục mầm non Không
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18 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/3/2002 Số nhà 10, thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không

19 Hoàng Thị Ngọc 30/9/1997
Số nhà 10, thôn Tập Cát 1, thị trấn Nông Cống, huyện Nông 
Cống

Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

20 Đoàn Thị Giang 11/6/1997 SN 106, Thôn Minh Sơn, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không

21 Bùi Thị Thùy 02/6/1992 Thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn Đại học Sư phạm mầm non Dân tộc Mường

22 Nguyễn Thị Oanh 20/8/1994 Số nhà 42, thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục mầm non Không

23 Nguyễn Phương Anh 15/9/1997 Số nhà 13, thôn Cao Nhuận, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục mầm non Không

24 Nguyễn Thị Nhung 16/5/2002 Thôn Đồng Hải, xã Hải Long, huyện Như Thanh Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

25 Trần Thị Kiều 20/3/1991 Khu phố Xuân Điền, Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh Cử nhân Sư phạm mầm non Không

26 Lô Thị Tâm 25/02/1995 Thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh Cao đẳng Sư phạm Mầm non Dân tộc Thái

27 Lê Thanh Hải 25/01/2001 Thôn Văn Đôi, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm Mầm non Không

28 Nguyễn Thị Thắm 16/11/1997 SN 183, Thôn 4, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống Cử nhân Sư phạm mầm non Không

29 Lê Thị Thu Huyền 16/09/2001 Thôn Thạch Lãng, xã Trường Minh, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm Mầm non Không

30 Hoàng Thị Giang 08/10/1997 SN 166, trung tâm xã Trường Sơn, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm Mầm non Không

31 Lê Thị Oanh 01/4/1997 Thôn Quần Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh Đại học Giáo dục mầm non Không

32 Nguyễn Thị Thương 06/3/1987 Số nhà 73, thôn Tân Đại, xã Thăng Long, huyện Nông Cống Cử nhân Sư phạm mầm non Không

33 Vũ Thị Huyền 20/11/1989
Số nhà 04, thôn Thượng Hòa, xã Trường Giang, huyện Nông 
Cống

Đại học Sư phạm mầm non Không

34 Nguyễn Thị Hường 06/3/1990 Thôn Đồng Yên, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh Đại học Giáo dục mầm non Không

35 Nguyễn Thị Hằng 15/10/1987 Thôn Đại Đức, xã Tế Nông, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm Mầm non Không
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36 Nguyễn Thị Phương 10/5/1990 Số nhà 191, thôn Trường Thọ, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm Mầm non Không

37 Lê Thị Duyên 04/8/1993 SN 1052, Thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống Đại học Sư phạm mầm non Không

38 Nguyễn Thị Chinh 20/02/1994 Thôn Lý Đông, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống Đại học Sư phạm mầm non Không

39 Lê Thị Hồng Anh 07/7/2001 Thôn Bất Nộ, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không

40 Đậu Thị Thương 21/6/1995 Số nhà 155, thôn Tân Dân, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

41 Hoàng Thị Thơm 12/11/1995 Khu phố 3, Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh Đại học Sư phạm mầm non Dân tộc Mường

42 Lê Phương Hạnh 22/8/1993 Thôn Phú Quý, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không

43 Tô Thị Trang 01/11/1998 Thôn Lộc Tuy, xã Công Liêm, huyện Nông Cống Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

44 Mai Phương Thảo 01/3/1996 Thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh Đại học Giáo dục mầm non Không

45 Phạm Thị Thu 07/3/1995 Số nhà 58, thôn Nhuyễn Phú Lâm, xã Tượng Lĩnh, Nông Cống Đại học Giáo dục mầm non Không

46 Đậu Thị Chính 10/3/1998 Thôn Quỳnh Tiền, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm mầm non Không

47 Nguyễn Thị Thiết 11/6/1998 Thôn Tân Dân, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống Cử nhân Sư phạm mầm non Không

48 Nguyễn Thị Vân 09/8/1999 Thôn Nguyên Ngọc, xã Trường Giang, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không

49 Nguyễn Thị Thủy 25/6/1990
Số nhà 87, Khu phố Hải Tiến, thị trấn Bến Sung, huyện Như 
Thanh

Đại học Sư phạm mầm non Không

50 Lê Thị Hiền 10/6/1994 Thôn Lý Đông, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống Đại học Sư phạm mầm non Không

51 Lò Thi Hào 28/9/2000 Thôn Yên Lai, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống Đại học Sư phạm mầm non Dân tộc Thái

52 Lê Thu Huyền 06/4/2003 Thôn Trí Phú, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm mầm non Không

53 Lê Thị Huyền 18/9/1995 Thôn Cao Nhuận, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Không
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54 Bùi Thị Quỳnh Mai 06/11/2001 Số nhà 61, thôn Lộc Thành, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc Cử nhân Giáo dục mầm non Dân tộc Mường

55 Nguyễn Thị Lan 09/9/1990 Thôn Quế Lam, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn Cử nhân Giáo dục mầm non Không

56 Lô Thị Thanh Nhàn 25/7/1998 Thôn Phú Đa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống Cao đẳng Sư phạm mầm non Dân tộc Thái

57 Ngô Thị Trang 08/7/1989 SN 111, đường Bà Triệu, thị trấn Nông Cống Đại học Sư phạm mầm non Không

58 Quách Thanh Lê 07/9/2001 Thôn Bái Gạo 1, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh Cử nhân Giáo dục mầm non Dân tộc Mường

59 Cao Thị Lợi 25/10/1992 Tổ dân phố Giang Sơn, Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm non Không

60 Hoàng Thị Thảo 26/12/2003 Thôn Đồng Hả, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân Cao đẳng Giáo dục mầm non Không

61 Lê Thị Thủy 30/10/2002 Thôn Làng Sao, xã Bình Lương, huyện Như Xuân Cử nhân Sư phạm mầm non Dân tộc Thổ

62 Trần Thị Ngọc 13/7/1994 Số nhà 35, thôn Quả Cảm, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục mầm non Không

63 Bùi Thị Lụa 05/11/1997 Thôn Tiền Châu, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục mầm non Dân tộc Mường

64 Lê Thị Loan 12/9/1999 Thôn Trường Loan, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống Đại học Sư phạm mầm non Không

65 Đỗ Thị Quỳnh 30/9/1998 Phố 8, Phường Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa Cử nhân Giáo dục mầm non Không

66 Đỗ Thị Tuyên 03/10/1988 Đồng Xá 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm non Không

67 Phạm Thị Thư 18/01/1997 Thôn Tường Yên, Xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy Cử nhân Giáo dục mầm non Không

68 Nguyễn Thị Thanh 20/9/2002 Thôn Làng Mật, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục mầm non Không
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